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	Giáo án số: 01
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Bài học trước:
Thực hiện  từ ngày 03/09/2018 đến ngày 08/09/2018



Tên bài: Giới thiệu chung về nón
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
Kiến thức:
· Trình bày được lịch sử hình thành và phát triển của chiếc nón.
· Phân loại được các nguyên phụ liệu sử dụng để may nón.
· Phân biệt được dụng cụ và trang thiết bị may nón.
Kỹ năng: 
· Sinh viên có khả năng đo được kích thước của vòng đầu.
Thái độ:
· Phát huy kỹ năng thực hành may sản phẩm vào thực tiễn sẩn xuất, có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
· Giáo án, bảng, phấn, vật mẫu, máy may, bàn ủi, kéo lớn, kéo nhỏ.
Hình thức tổ chức dạy học:
· Thuyết trình, làm mẫu.
· Hướng dẫn theo nhóm, quan sát và theo dõi từng cá nhân.
I Ổn định lớp học:                                  		Thời gian: 5 phút 
Điểm danh
Số sinh viên có mặt:………
Số sinh viên vắng mặt…….
Kiểm tra bài cũ (0 phút)
II Thực hiện bài học: 85 phút.
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu bài mới
	
Dẫn dắt vào bài mới
Đặt câu hỏi
	
Lắng nghe
Trả lời câu hỏi
	
3p

	2
	Hướng dẫn ban đầu
1.1 Lịch sử phát triển của chiếc nón:
1.2 Dụng cụ và trang thiết bị may nón
1.3 Nguyên phụ liệu may nón
1.4 Cơ sở thiết kế nón
	
Đặt câu hỏi
Thuyết trình

	
Chú ý lắng nghe, trả lời câu hỏi và ghi chép

	
45p

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
Theo giỏi các nhóm 

	Quan sát và chia lớp thuyết trình:
Nhóm 1: Về lịch sử hình thành và phát triển của nón.
Nhóm 2: Nguyên phụ liệu may nón.
Nhóm 3: Dụng cụ và thiết bị may nón
Nhóm 4: Cơ sở thiết kế nón. 
	Trình bày nhóm 
Lắng nghe nhận xét
	30p

	4
	Huớng dẫn kết thúc
Nhận xét về buổi học 
Những công việc chuẩn bị cho buổi học hôm sau:
	
Nhận xét, giải thích
	
-Lắng nghe để rút   kinh nghiệm
-Ghi chép
	
5p

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	Sinh viên về nhà thực hành cách đo vòng đầu.
	2p



III Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................
	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




Trương Việt Khánh Trang
	
      Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 09 năm 2018
                                    Giảng viên




                            Nguyễn Thị Hiền

























	Giáo án số: 02
	Thời gian thực hiện: 4 tiết
Bài học trước: Giới thiệu chung về nón
Thực hiện  từ ngày 03/09/2018 đến ngày 15/09/2018



Tên bài: Thực tập may nón trẻ sơ sinh
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
Kiến thức:
· Nhận biết được số đo ni mẫu của các kiểu nón sơ sinh và nón trẻ em.
· So sánh, phân loại được các kiểu nón sơ sinh.
Kỹ năng: 
· Thiết kế được các kiểu nón sơ sinh và nón trẻ em theo các mẫu căn bản được học.
· Thực hiện được quy trình may các kiểu nón sơ sinh và trẻ em.
Thái độ:
· Phát huy kỹ năng thực hành may sản phẩm vào thực tiễn sẩn xuất, có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
· Giáo án, bảng, phấn, vật mẫu, máy may, bàn ủi, kéo lớn, kéo nhỏ.
Hình thức tổ chức dạy học:
· Thuyết trình, làm mẫu.
· Hướng dẫn theo nhóm, quan sát và theo dõi từng cá nhân.
I Ổn định lớp học:                                  			Thời gian: 2 phút 
Điểm danh
Số sinh viên có mặt:………
Số sinh viên vắng mặt…….
Kiểm tra bài cũ 					Thời gian:  3 phút
II Thực hiện bài học: 175 phút.
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu bài mới
	
Dẫn dắt vào bài mới
Đặt câu hỏi
	
Lắng nghe
Trả lời câu hỏi
	
3p

	2
	Hướng dẫn ban đầu
2.1 Nón sơ sinh một miếng
2.2 Nón sơ sinh hai miếng
2.3 Nón sơ sinh ba miếng
	
Đặt câu hỏi
Thuyết trình

	
Chú ý lắng nghe, trả lời câu hỏi và ghi chép

	
45p

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
· -Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên
· -Quan tâm tới các sinh viên yếu.
-Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục
	
 
-Quan sát, uốn nắn, sửa chữa thao tác cho sinh viên.
	

-Mỗi sinh viên thực hành may sản phẩm trên 1 máy may 1 kim.

	

95p

	4
	Huớng dẫn kết thúc
-Nhận xét buổi thực tập về thao tác, sản phẩm của học sinh
-Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau
	
Nhận xét, giải thích
	
-Lắng nghe để rút   kinh nghiệm
-Ghi chép
	
30p

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	Sinh viên về nhà thực hành may nón trẻ sơ sinh
	2p



III Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




Trương Việt Khánh Trang
	
      Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 09 năm 2018
                                    Giảng viên




                             Nguyễn Thị Hiền
























	Giáo án số: 03
	Thời gian thực hiện: 3 tiết
Bài học trước: Thực tập may nón trẻ sơ sinh
Thực hiện  từ ngày 10/09/2018 đến ngày 15/09/2018



Tên bài: Thực tập may nón tay bèo trẻ em
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
Kiến thức:
· Nhận biết được số đo ni mẫu của các kiểu nón nón tay bèo trẻ em
· So sánh, phân loại được các kiểu nón tay bèo trẻ em
Kỹ năng: 
· Thiết kế được các kiểu nón tay bèo trẻ em theo các mẫu căn bản được học.
· Thực hiện được quy trình may nón tay bèo trẻ em
Thái độ:
· Phát huy kỹ năng thực hành may sản phẩm vào thực tiễn sẩn xuất, có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
· Giáo án, bảng, phấn, vật mẫu, máy may, bàn ủi, kéo lớn, kéo nhỏ.
Hình thức tổ chức dạy học:
· Thuyết trình, làm mẫu.
· Hướng dẫn theo nhóm, quan sát và theo dõi từng cá nhân.
I Ổn định lớp học:                                  			Thời gian: 2 phút 
Điểm danh
Số sinh viên có mặt:………
Số sinh viên vắng mặt…….
Kiểm tra bài cũ 					Thời gian:  3 phút
II Thực hiện bài học: 130 phút.
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu bài mới
	
Dẫn dắt vào bài mới
Đặt câu hỏi
	
Lắng nghe
Trả lời câu hỏi
	
3p

	2
	Hướng dẫn ban đầu
3.1 Ni mẫu
3.2 Cách vẽ
3.3 Cách cắt
3.4 Quy trình may
	
Đặt câu hỏi
Thuyết trình

	
Chú ý lắng nghe, trả lời câu hỏi và ghi chép

	
45p

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
· -Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên
· -Quan tâm tới các sinh viên yếu.
-Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục
	
 
-Quan sát, uốn nắn, sửa chữa thao tác cho sinh viên.
	

-Mỗi sinh viên thực hành may sản phẩm trên 1 máy may 1 kim.

	

50p

	4
	Huớng dẫn kết thúc
-Nhận xét buổi thực tập về thao tác, sản phẩm của học sinh
-Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau
	
Nhận xét, giải thích
	
-Lắng nghe để rút   kinh nghiệm
-Ghi chép
	
30p

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	Sinh viên về nhà thực hành may nón tay bèo trẻ em
	2p



III Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




Trương Việt Khánh Trang
	
      Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 09 năm 2018
                                    Giảng viên




                            Nguyễn Thị Hiền


























	Giáo án số: 04
	Thời gian thực hiện: 4 tiết
Bài học trước: Thực tập may nón tay bèo trẻ em
Thực hiện  từ ngày 10/09/2018 đến ngày 22/09/2018



Tên bài: Thực tập may nón nữ sáu múi
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
Kiến thức:
· Nhận biết được số đo ni mẫu của các kiểu nón nữ sáu múi
· So sánh, phân loại được các kiểu nón nữ sáu múi
Kỹ năng: 
· Thiết kế được các kiểu nón nữ sáu múi theo các mẫu căn bản được học.
· Thực hiện được quy trình may nón nữ sáu múi
Thái độ:
· Phát huy kỹ năng thực hành may sản phẩm vào thực tiễn sẩn xuất, có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
· Giáo án, bảng, phấn, vật mẫu, máy may, bàn ủi, kéo lớn, kéo nhỏ.
Hình thức tổ chức dạy học:
· Thuyết trình, làm mẫu.
· Hướng dẫn theo nhóm, quan sát và theo dõi từng cá nhân.
I Ổn định lớp học:                                  			Thời gian: 2 phút 
Điểm danh
Số sinh viên có mặt:………
Số sinh viên vắng mặt…….
Kiểm tra bài cũ 					Thời gian:  3 phút
II Thực hiện bài học: 175 phút.
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu bài mới
	
Dẫn dắt vào bài mới
Đặt câu hỏi
	
Lắng nghe
Trả lời câu hỏi
	
3p

	2
	Hướng dẫn ban đầu
4.1 Ni mẫu
4.2 Cách vẽ
4.3 Cách cắt
4.4 Quy trình may
	
Đặt câu hỏi
Thuyết trình

	
Chú ý lắng nghe, trả lời câu hỏi và ghi chép

	
45p

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
· -Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên
· -Quan tâm tới các sinh viên yếu.
-Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục
	
 
-Quan sát, uốn nắn, sửa chữa thao tác cho sinh viên.
	

-Mỗi sinh viên thực hành may sản phẩm trên 1 máy may 1 kim.

	

95p

	4
	Huớng dẫn kết thúc
-Nhận xét buổi thực tập về thao tác, sản phẩm của học sinh
-Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau
	
Nhận xét, giải thích
	
-Lắng nghe để rút   kinh nghiệm
-Ghi chép
	
30p

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	Sinh viên về nhà thực hành may nón nữ sáu múi
	2p



III Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




Trương Việt Khánh Trang
	
      Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 09 năm 2018
                                    Giảng viên




                            Nguyễn Thị Hiền



























	Giáo án số: 05
	Thời gian thực hiện: 6 tiết
Bài học trước: Thực tập may nón nữ sáu múi
Thực hiện  từ ngày 17/09/2018 đến ngày 29/09/2018



Tên bài: Thực tập may nón nữ đỉnh tròn
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
Kiến thức:
· Nhận biết được số đo ni mẫu của các kiểu nón nữ đỉnh tròn
· So sánh, phân loại được các kiểu nón nữ đỉnh tròn
Kỹ năng: 
· Thiết kế được các kiểu nón nữ đỉnh tròn theo các mẫu căn bản được học.
· Thực hiện được quy trình may nón nữ đỉnh tròn
Thái độ:
· Phát huy kỹ năng thực hành may sản phẩm vào thực tiễn sẩn xuất, có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
· Giáo án, bảng, phấn, vật mẫu, máy may, bàn ủi, kéo lớn, kéo nhỏ.
Hình thức tổ chức dạy học:
· Thuyết trình, làm mẫu.
· Hướng dẫn theo nhóm, quan sát và theo dõi từng cá nhân.
I Ổn định lớp học:                                  			Thời gian: 2 phút 
Điểm danh
Số sinh viên có mặt:………
Số sinh viên vắng mặt…….
Kiểm tra bài cũ 					Thời gian:  3 phút
II Thực hiện bài học: 265 phút.
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu bài mới
	
Dẫn dắt vào bài mới
Đặt câu hỏi
	
Lắng nghe
Trả lời câu hỏi
	
3p

	2
	Hướng dẫn ban đầu
5.1 Ni mẫu
5.2 Cách vẽ
5.3 Cách cắt
5.4 Quy trình may
	
Đặt câu hỏi
Thuyết trình

	
Chú ý lắng nghe, trả lời câu hỏi và ghi chép

	
45p

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
· -Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên
· -Quan tâm tới các sinh viên yếu.
-Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục
	
 
-Quan sát, uốn nắn, sửa chữa thao tác cho sinh viên.
	

-Mỗi sinh viên thực hành may sản phẩm trên 1 máy may 1 kim.

	

185p

	4
	Huớng dẫn kết thúc
-Nhận xét buổi thực tập về thao tác, sản phẩm của học sinh
-Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau
	
Nhận xét, giải thích
	
-Lắng nghe để rút   kinh nghiệm
-Ghi chép
	
30p

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	Sinh viên về nhà thực hành may nón nữ đỉnh tròn
	2p



III Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




Trương Việt Khánh Trang
	
      Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 09 năm 2018
                                    Giảng viên




                 Nguyễn Thị Hiền

























	
	Giáo án số: 06
	Thời gian thực hiện: 6 tiết
Bài học trước: Thực tập may nón nữ đỉnh tròn
Thực hiện  từ ngày 24/10/2018 đến ngày 06/10/2018



Tên bài: Thực tập may nón chuông
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
Kiến thức:
· Nhận biết được số đo ni mẫu của các kiểu nón chuông
· So sánh, phân loại được các kiểu nón chuông
Kỹ năng: 
· Thiết kế được các kiểu nón chuông theo các mẫu căn bản được học.
· Thực hiện được quy trình may nón chuông
Thái độ:
· Phát huy kỹ năng thực hành may sản phẩm vào thực tiễn sẩn xuất, có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
· Giáo án, bảng, phấn, vật mẫu, máy may, bàn ủi, kéo lớn, kéo nhỏ.
Hình thức tổ chức dạy học:
· Thuyết trình, làm mẫu.
· Hướng dẫn theo nhóm, quan sát và theo dõi từng cá nhân.
I Ổn định lớp học:                                  			Thời gian: 2 phút 
Điểm danh
Số sinh viên có mặt:………
Số sinh viên vắng mặt…….
Kiểm tra bài cũ 					Thời gian:  3 phút
II Thực hiện bài học: 265 phút.
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu bài mới
	
Dẫn dắt vào bài mới
Đặt câu hỏi
	
Lắng nghe
Trả lời câu hỏi
	
3p

	2
	Hướng dẫn ban đầu
6.1 Ni mẫu
6.2 Cách vẽ
6.3 Cách cắt
6.4 Quy trình may
	
Đặt câu hỏi
Thuyết trình

	
Chú ý lắng nghe, trả lời câu hỏi và ghi chép

	
45p

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
· -Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên
· -Quan tâm tới các sinh viên yếu.
-Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục
	
 
-Quan sát, uốn nắn, sửa chữa thao tác cho sinh viên.
	

-Mỗi sinh viên thực hành may sản phẩm trên 1 máy may 1 kim.

	

185p

	4
	Huớng dẫn kết thúc
-Nhận xét buổi thực tập về thao tác, sản phẩm của học sinh
-Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau
	
Nhận xét, giải thích
	
-Lắng nghe để rút   kinh nghiệm
-Ghi chép
	
30p

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	Sinh viên về nhà thực hành may nón chuông
	2p



III Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




Trương Việt Khánh Trang
	
      Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 09 năm 2018
                                    Giảng viên




               Nguyễn Thị Hiền

























	Giáo án số: 07
	Thời gian thực hiện: 3 tiết
Bài học trước: Thực tập may nón chuông
Thực hiện  từ ngày 08/10/2018 đến ngày 13/10/2018



Tên bài: Thực tập may nón lính thủy
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
Kiến thức:
· Nhận biết được số đo ni mẫu của các kiểu nón lính thủy
· So sánh, phân loại được các kiểu nón lính thủy
Kỹ năng: 
· Thiết kế được các kiểu nón lính thủy theo các mẫu căn bản được học.
· Thực hiện được quy trình may nón lính thủy
Thái độ:
· Phát huy kỹ năng thực hành may sản phẩm vào thực tiễn sẩn xuất, có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
· Giáo án, bảng, phấn, vật mẫu, máy may, bàn ủi, kéo lớn, kéo nhỏ.
Hình thức tổ chức dạy học:
· Thuyết trình, làm mẫu.
· Hướng dẫn theo nhóm, quan sát và theo dõi từng cá nhân.
I Ổn định lớp học:                                  			Thời gian: 2 phút 
Điểm danh
Số sinh viên có mặt:………
Số sinh viên vắng mặt…….
Kiểm tra bài cũ 					Thời gian:  3 phút
II Thực hiện bài học: 130 phút.
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu bài mới
	
Dẫn dắt vào bài mới
Đặt câu hỏi
	
Lắng nghe
Trả lời câu hỏi
	
3p

	2
	Hướng dẫn ban đầu
7.1 Ni mẫu
7.2 Cách vẽ
7.3 Cách cắt
7.4 Quy trình may
	
Đặt câu hỏi
Thuyết trình

	
Chú ý lắng nghe, trả lời câu hỏi và ghi chép

	
45p

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
· -Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên
· -Quan tâm tới các sinh viên yếu.
-Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục
	
 
-Quan sát, uốn nắn, sửa chữa thao tác cho sinh viên.
	

-Mỗi sinh viên thực hành may sản phẩm trên 1 máy may 1 kim.

	

50p

	4
	Huớng dẫn kết thúc
-Nhận xét buổi thực tập về thao tác, sản phẩm của học sinh
-Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau
	
Nhận xét, giải thích
	
-Lắng nghe để rút   kinh nghiệm
-Ghi chép
	
30p

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	Sinh viên về nhà thực hành may nón lính thủy
	2p



III Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




Trương Việt Khánh Trang
	
      Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 09 năm 2018
                                    Giảng viên




              Nguyễn Thị Hiền
























	Giáo án số: 08
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Bài học trước: Thực tập may nón lính thủy
Thực hiện  từ ngày 08/10/2018 đến ngày 13/10/2018



Tên bài: Giới thiệu chung về túi xách
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
Kiến thức:
· Trình bày được lịch sử hình thành và phát triển của túi xách
· Phân loại được các nguyên phụ liệu sử dụng để may túi xách
· Phân biệt được dụng cụ và trang thiết bị may túi xách
Kỹ năng: 
· Sinh viên có khả năng đo được kích thước của túi xách
Thái độ:
· Phát huy kỹ năng thực hành may sản phẩm vào thực tiễn sẩn xuất, có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
· Giáo án, bảng, phấn, vật mẫu, máy may, bàn ủi, kéo lớn, kéo nhỏ.
Hình thức tổ chức dạy học:
· Thuyết trình, làm mẫu.
· Hướng dẫn theo nhóm, quan sát và theo dõi từng cá nhân.
I Ổn định lớp học:                                  		Thời gian: 5 phút 
Điểm danh
Số sinh viên có mặt:………
Số sinh viên vắng mặt…….
Kiểm tra bài cũ (0 phút)
II Thực hiện bài học: 85 phút.
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu bài mới
	
Dẫn dắt vào bài mới
Đặt câu hỏi
	
Lắng nghe
Trả lời câu hỏi
	
3p

	2
	Hướng dẫn ban đầu
8.1 Lịch sử phát triển của túi xách
8.2 Dụng cụ và trang thiết bị may túi xách
8.3 Nguyên phụ liệu túi xách
8.4 Cơ sở thiết kế túi xách
	
Đặt câu hỏi
Thuyết trình

	
Chú ý lắng nghe, trả lời câu hỏi và ghi chép

	
45p

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
Theo giỏi các nhóm 

	Quan sát và chia lớp thuyết trình:
Nhóm 1: Về lịch sử hình thành và phát triển của túi xách
Nhóm 2: Nguyên phụ liệu may túi xách
Nhóm 3: Dụng cụ và thiết bị may túi xách
Nhóm 4: Cơ sở thiết kế túi xách
	Trình bày nhóm 
Lắng nghe nhận xét
	30p

	4
	Huớng dẫn kết thúc
Nhận xét về buổi học 
Những công việc chuẩn bị cho buổi học hôm sau:
	
Nhận xét, giải thích
	
-Lắng nghe để rút   kinh nghiệm
-Ghi chép
	
5p

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	Sinh viên về nhà thực hành cách đo túi xách
	2p



III Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................
	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




Trương Việt Khánh Trang
	
      Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 09 năm 2018
                                    Giảng viên




               Nguyễn Thị Hiền






















	Giáo án số: 09
	Thời gian thực hiện: 6 tiết
Bài học trước: Giới thiệu chung về túi xách
Thực hiện  từ ngày 15/10/2018 đến ngày 27/10/2018



Tên bài: Thực tập may túi một miếng


Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
Kiến thức:
· So sánh, phân loại được các kiểu túi một miếng
Kỹ năng: 
· Thiết kế được các kiểu túi một miếng theo các mẫu căn bản được học.
· Thực hiện được quy trình may túi một miếng
Thái độ:
· Phát huy kỹ năng thực hành may sản phẩm vào thực tiễn sẩn xuất, có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
· Giáo án, bảng, phấn, vật mẫu, máy may, bàn ủi, kéo lớn, kéo nhỏ.
Hình thức tổ chức dạy học:
· Thuyết trình, làm mẫu.
· Hướng dẫn theo nhóm, quan sát và theo dõi từng cá nhân.
I Ổn định lớp học:                                  			Thời gian: 2 phút 
Điểm danh
Số sinh viên có mặt:………
Số sinh viên vắng mặt…….
Kiểm tra bài cũ 					Thời gian:  3 phút
II Thực hiện bài học: 265 phút.
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu bài mới
	
Dẫn dắt vào bài mới
Đặt câu hỏi
	
Lắng nghe
Trả lời câu hỏi
	
3p

	2
	Hướng dẫn ban đầu
9.1 Túi một miếng
9.2 Túi một miếng hai hông rời.
	
Đặt câu hỏi
Thuyết trình

	
Chú ý lắng nghe, trả lời câu hỏi và ghi chép
	
45p

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
· -Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên
· -Quan tâm tới các sinh viên yếu.
-Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục
	
 
-Quan sát, uốn nắn, sửa chữa thao tác cho sinh viên.
	

-Mỗi sinh viên thực hành may sản phẩm trên 1 máy may 1 kim.

	

185p

	4
	Huớng dẫn kết thúc
-Nhận xét buổi thực tập về thao tác, sản phẩm của học sinh
-Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau
	
Nhận xét, giải thích
	
-Lắng nghe để rút   kinh nghiệm
-Ghi chép
	
30p

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	Sinh viên về nhà thực hành may túi một miếng
	2p



III Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




Trương Việt Khánh Trang
	
      Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 09 năm 2018
                                    Giảng viên




                 Nguyễn Thị Hiền

























	
	Giáo án số: 10
	Thời gian thực hiện: 14 tiết
Bài học trước: Thực tập may túi một miếng
Thực hiện  từ ngày 22/10/2018 đến ngày 10/11/2018



Tên bài: Thực tập may túi hai miếng
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
Kiến thức:
· So sánh, phân loại được các kiểu túi hai miếng
Kỹ năng: 
· Thiết kế được các kiểu túi hai miếng theo các mẫu căn bản được học.
· Thực hiện được quy trình may túi hai miếng
Thái độ:
· Phát huy kỹ năng thực hành may sản phẩm vào thực tiễn sẩn xuất, có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
· Giáo án, bảng, phấn, vật mẫu, máy may, bàn ủi, kéo lớn, kéo nhỏ.
Hình thức tổ chức dạy học:
· Thuyết trình, làm mẫu.
· Hướng dẫn theo nhóm, quan sát và theo dõi từng cá nhân.
I Ổn định lớp học:                                  			Thời gian: 2 phút 
Điểm danh
Số sinh viên có mặt:………
Số sinh viên vắng mặt…….
Kiểm tra bài cũ 					Thời gian:  3 phút
II Thực hiện bài học: 625 phút.
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu bài mới
	
Dẫn dắt vào bài mới
Đặt câu hỏi
	
Lắng nghe
Trả lời câu hỏi
	
3p

	2
	Hướng dẫn ban đầu
10.1 Túi hai miếng
10.2 Túi hai miếng đáy rời
10.3 Túi hai miếng đáy liền hông
	
Đặt câu hỏi
Thuyết trình

	
Chú ý lắng nghe, trả lời câu hỏi và ghi chép
	
45p

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
· -Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên
· -Quan tâm tới các sinh viên yếu.
-Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục
	
 
-Quan sát, uốn nắn, sửa chữa thao tác cho sinh viên.
	

-Mỗi sinh viên thực hành may sản phẩm trên 1 máy may 1 kim.

	

545p

	4
	Huớng dẫn kết thúc
-Nhận xét buổi thực tập về thao tác, sản phẩm của học sinh
-Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau
	
Nhận xét, giải thích
	
-Lắng nghe để rút   kinh nghiệm
-Ghi chép
	
30p

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	Sinh viên về nhà thực hành may túi hai miếng
	2p



III Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




Trương Việt Khánh Trang
	
      Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2018
                                    Giảng viên




                Nguyễn Thị Hiền


























	Giáo án số: 11
	Thời gian thực hiện: 4 tiết
Bài học trước: Thực tập may túi hai miếng
Thực hiện  từ ngày 12/11/2018 đến ngày 17/11/2018



Tên bài: Thực tập may túi dây rút
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
Kiến thức:
· Nhận biết được số đo ni mẫu của các kiểu túi dây rút
· So sánh, phân loại được các kiểu túi dây rút
Kỹ năng: 
· Thiết kế được các kiểu túi dây rút theo các mẫu căn bản được học.
· Thực hiện được quy trình may túi dây rút
Thái độ:
· Phát huy kỹ năng thực hành may sản phẩm vào thực tiễn sẩn xuất, có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
· Giáo án, bảng, phấn, vật mẫu, máy may, bàn ủi, kéo lớn, kéo nhỏ.
Hình thức tổ chức dạy học:
· Thuyết trình, làm mẫu.
· Hướng dẫn theo nhóm, quan sát và theo dõi từng cá nhân.
I Ổn định lớp học:                                  			Thời gian: 2 phút 
Điểm danh
Số sinh viên có mặt:………
Số sinh viên vắng mặt…….
Kiểm tra bài cũ 					Thời gian:  3 phút
II Thực hiện bài học: 175 phút.
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu bài mới
	
Dẫn dắt vào bài mới
Đặt câu hỏi
	
Lắng nghe
Trả lời câu hỏi
	
3p

	2
	Hướng dẫn ban đầu
11.1 Ni mẫu
11.2 Cách vẽ
11.3 Cách cắt
11.4 Quy trình may
	
Đặt câu hỏi
Thuyết trình

	
Chú ý lắng nghe, trả lời câu hỏi và ghi chép

	
45p

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
· -Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên
· -Quan tâm tới các sinh viên yếu.
-Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục
	
 
-Quan sát, uốn nắn, sửa chữa thao tác cho sinh viên.
	

-Mỗi sinh viên thực hành may sản phẩm trên 1 máy may 1 kim.

	

95p

	4
	Huớng dẫn kết thúc
-Nhận xét buổi thực tập về thao tác, sản phẩm của học sinh
-Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau
	
Nhận xét, giải thích
	
-Lắng nghe để rút   kinh nghiệm
-Ghi chép
	
30p

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	Sinh viên về nhà thực hành may túi dây rút
	2p



III Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




Trương Việt Khánh Trang
	
      Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2018
                                    Giảng viên




             Nguyễn Thị Hiền


























	
	Giáo án số: 12
	Thời gian thực hiện: 6 tiết
Bài học trước: Thực tập may túi dây rút
Thực hiện  từ ngày 12/11/2018 đến ngày 24/11/2018



Tên bài: Thực tập may túi có hông rời đáy rời
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
Kiến thức:
· Nhận biết được số đo ni mẫu của các kiểu túi có hông rời đáy rời
· So sánh, phân loại được các kiểu túi có hông rời đáy rời
Kỹ năng: 
· Thiết kế được các kiểu túi có hông rời đáy rời theo các mẫu căn bản được học.
· Thực hiện được quy trình may túi có hông rời đáy rời
Thái độ:
· Phát huy kỹ năng thực hành may sản phẩm vào thực tiễn sẩn xuất, có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
· Giáo án, bảng, phấn, vật mẫu, máy may, bàn ủi, kéo lớn, kéo nhỏ.
Hình thức tổ chức dạy học:
· Thuyết trình, làm mẫu.
· Hướng dẫn theo nhóm, quan sát và theo dõi từng cá nhân.
I Ổn định lớp học:                                  			Thời gian: 2 phút 
Điểm danh
Số sinh viên có mặt:………
Số sinh viên vắng mặt…….
Kiểm tra bài cũ 					Thời gian:  3 phút
II Thực hiện bài học: 265 phút.
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu bài mới
	
Dẫn dắt vào bài mới
Đặt câu hỏi
	
Lắng nghe
Trả lời câu hỏi
	
3p

	2
	Hướng dẫn ban đầu
11.1 Ni mẫu
11.2 Cách vẽ
11.3 Cách cắt
11.4 Quy trình may
	
Đặt câu hỏi
Thuyết trình

	
Chú ý lắng nghe, trả lời câu hỏi và ghi chép

	
45p

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
· -Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên
· -Quan tâm tới các sinh viên yếu.
-Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục
	
 
-Quan sát, uốn nắn, sửa chữa thao tác cho sinh viên.
	

-Mỗi sinh viên thực hành may sản phẩm trên 1 máy may 1 kim.

	

185p

	4
	Huớng dẫn kết thúc
-Nhận xét buổi thực tập về thao tác, sản phẩm của học sinh
-Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau
	
Nhận xét, giải thích
	
-Lắng nghe để rút   kinh nghiệm
-Ghi chép
	
30p

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	Sinh viên về nhà thực hành may túi có hông rời đáy rời
	2p



III Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
...........................................................................................................................................
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Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




Trương Việt Khánh Trang
	
      Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2018
                                    Giảng viên




                  Nguyễn Thị Hiền
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